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Model No.DWR180 CORDLESS RATCHET WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 127297-7 Cụm phần đầu 1 *

001 INC. 2-16 *

001-1 127297-7 Cụm phần đầu O 1 *

001-2 127297-7 Cụm phần đầu O 1 *

001-2 INC.2, 7-9 *

001-3 122H00-9 HEAD ASSEMBLY < 1

001-3 INC.2, 7-9

002 140K70-4 Bộ thanh chuyển 1 *

002-1 140K70-4 Bộ thanh chuyển 1

003 327360-8 Trục búa 1 *

004 310954-6 Vòng hãm 1 *

005 256963-0 PIN 3 9 *

006 327357-7 Vòng bánh cóc 1 *

007 232531-3 Lò xo lá 1 *

007-1 232531-3 Lò xo lá 1

008 253440-3 Long đền đệm phẳng 19 1 *

008-1 253440-3 Long đền đệm phẳng 19 1

009 961078-7 Vòng giữ (ext) tròn S-18 1 *

009-1 961078-7 Vòng giữ (ext) tròn S-18 1

010 327356-9 Đầu điều khiển 1 *

011 327359-3 Vòng đệm 1 *

012 327358-5 Trục nhông chuyền 1 *

013 253450-0 Long đền đệm phẳng 15 1 *

014 212228-0 Đạn đũa 1412 2 *

015 253449-5 Long đền đệm phẳng 12 1 *

016 962112-6 Vòng giữ (int) tròn R-22 1 *

018 857Y46-5 Bảng tên DWR180 1

019 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 7

020 183R89-2 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

020 INC. 36

021 651391-8 Công tắc C3JW-6BM-PN 1

022 459422-5 Cần khóa 1

023 232353-1 Lò xo nến 4 1

024 459421-7 Thanh gạt công tắc 1

025 620E21-2 Bo mạch 1

025 INC. 35

026 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

027 857Y53-8 Không số.nhãn DWR180 1

028 226897-1 Bánh răng bên trong 41 1

029 140K71-2 Ổ nhông chuyền 1

030 226898-9 Nhông trục 14 3

031 267235-8 Long đền đệm phẳng 18 1

032 265A38-0 Vít dầu dù M3X6 WR 2

033 310953-8 Hộp số bên trong 1

034 629A32-0 Động cơ dc 1

035 620B10-9 Mạch led 1

036 183R89-2 Bộ vỏ ngoài 1



C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

036 INC. 20

A01 191A50-3 Trọn bộ chuyển mũi đầu tuýp 9.5 1

C10 231952-6 Vòng canh búa 12 1 *

A02 191A51-1 Trọn bộ chuyển mũi đầu tuýp 6.3
5

1

C10 231952-6 Vòng canh búa 12 1 *

A03 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A03 COMPO-PARTS

A04 450128-8 Nắp pin 1

A05 197600-6 Bộ pin BL1830B 1

A06 832074-1 Túi dụng cụ 1


